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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC HỆ VỪA LÀM VỪA HỌC NĂM 2025 
Kính gửi: Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Thể dục thể thao Thành phố Hồ Chí Minh. 

 

1. Căn cước công dân: 
 

2. Họ, chữ đệm và tên thí sinh: (Viết đúng như giấy khai sinh) 

 .............................................................................................................................................................................. 
 

3. Ngày tháng năm sinh: ngày              tháng                  năm                 
 

4. Giới tính: ........................................................... 5. Dân tộc: ...........................................................................  

6. Hộ khẩu thường trú: (Ghi Xã/Phường_Quận/Huyện_Tỉnh/Thành phố) 

 .............................................................................................................................................................................. 
 

Mã tĩnh: Mã Quận/Huyện: 
 

7. Địa chỉ liên lạc: ................................................................................................................................................ 

 .............................................................................................................................................................................. 

 .............................................................................................................................................................................. 

Số điện thoại: ………………..…………………Email:…………………….…………………….…….......... 

8. Đối tượng ưu tiên: (Ghi vào 2 ô trống kế bên, không ưu tiên để trống) 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07.  

9. Khu vực ưu tiên: (Ghi mã khu vực vào ô trống kế bên)  KV1 ghi 1, KV2-NT ghi 2NT, KV2 ghi 2, KV3 ghi 3 

10. Tên trường học THPT hoặc tương đương: (ghi tên trường và mã trường) 

Năm lớp 12: ………………………………………..……………….………………….………… 

11. Mã Tỉnh năm lớp 12:                           12. Năm tốt nghiệp THPT:  
 

 

13. Kết quả học tập 3 năm cấp THPT: 

Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12 

Tốt Khá Đạt Chưa Đạt Tốt Khá Đạt Chưa Đạt Tốt Khá Đạt Chưa Đạt 
 

14. Kết quả rèn luyện 3 năm cấp THPT: 

Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12 

Tốt Khá Đạt Chưa Đạt Tốt Khá Đạt Chưa Đạt Tốt Khá Đạt Chưa Đạt 
 

15. Ngành đào tạo: (GDTC: Giáo dục thể chất; HLTT: Huấn luyện thể thao; YSHTDTT: Y sinh học TDTT; QLTDTT: Quản lý TDTT) 

Nguyện vọng 1 Nguyện vọng 2 

 GDTC;  HLTT;  YSHTDTT;  QLTDTT GDTC;   HLTT;  YSHTDTT;  QLTDTT 
 

16. Tổ hợp môn xét tuyển:  

T00 (Toán, Sinh, NK)  T01 (Toán, Ngữ văn, NK) T04 (Toán, Vật lí, NK) T06 (Toán, Địa lí, NK) 

Điểm môn xét tuyển:  
 

Toán Sinh học Ngữ văn Vật lí Địa lí 

     
 

 

Mã trường 
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Tôi xin cam đoan những thông tin nêu trên là đúng. Nếu có sai sót, tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm 

theo quy chế tuyển sinh hiện hành của Trường và  Bộ giáo dục và Đào tạo. 
 

Ghi chú:  
- Từ mục 1 đến mục 16: Thí sinh phải điền hoặc đánh dấu đầy 
đủ thông tin, không được để trống. 
- Mục 8:  Nếu thí sinh thuộc 1 trong 7 đối tượng ưu tiên, thí sinh 
phải có hồ sơ minh chứng nộp kèm theo (giấy xác nhận đối 
tượng ưu tiên). 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày……tháng……năm 2025 
Người đăng ký 
(Ký và ghi rõ họ tên) 

 


